
Tờ Thửa Vị trí Khu vực

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)*(10)

13 55 1

Đường trục xã - 

Đoạn từ nhà thờ 

Thức Hóa đến giáp 

tỉnh lộ 489B

1 1 155,0 9.000 1.395.000

23 9 1 2 1 130,0 9.000 1.170.000

23 9 1 3 1 88,0 10.000 880.000

22 5+6 1 4-5 2 200,0 10.000 2.000.000

5 573,0 5.445.000

10 225 1 1-3 3 292,0 3.000 876.000

10 221 1 4-5 2 179,0 3.000 537.000

10 217 1 6 1 84,0 3.000 252.000

8 417 1

Đường liên thôn: 

Đoạn từ ngã ba ông 

Vận đến ngã ba ông 

Cường xóm 12

8 1 194,0 5.000 970.000

3 138 1

Đường trục thôn: 

Đoạn từ cống bà tròn 

đến đê 50

9 1 140,0 3.000 420.000

14 22 1

Đường liên xã: Đoạn 

từ cầu Lò Ngói đến 

xóm 12 giáp xã Giao 

Yến

10-11 2 230,0 4.000 920.000

10 1.119,0 3.975.000

12 1

Đoạn từ cầu bà Tý 

xóm 7 đến cầu ông 

Tín xóm 18

9 1 70,0 20.000 1.400.000

1 70,0 1.400.000

16 1.762,0 10.820.000

Xã Giao 

Thịnh
1

Tổng

2
Xã Giao 

Tân

Tổng

Tỉnh lộ 489B - Đoạn 

từ cầu Thức Hóa đến 

giáp cống Khoáy

Đường trục thôn: 

Đoạn từ máy xát ông 

Lai xóm 6 đến đê 50

Tổng

TỔNG CỘNG

Phụ lục I

3
Xã Giao 

Long

Diện tích 

(m
2
)

Thành tiền 

(nghìn đồng)

GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở TẠI 03 XÃ THUỘC HUYỆN GIAO THỦY 

Lô số Số lô

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /10/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

STT
Tên xã/

thị trấn

Vị trí bản đồ Vị trí lô đất Giá khởi điểm 

(nghìn 

đồng/m2)
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